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	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ NGHĨA SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025
trên địa bàn xã Nghĩa Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 134/QĐ-UBND ngày 09/4/2025
của UBND xã Nghĩa Sơn)

Để chủ động trong công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức độ thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của xã. Với phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ” và ba sẵn sang “Phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, UBND xã Nghĩa Sơn ban hành Phương án ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2025, với các nội dung sau:
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG
I. Căn cứ pháp lý, nguyên tắc cơ bản để xây dựng phương án 

1. Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền điạ phương số 65/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 202025;
- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật số 60/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều;

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin và cấp độ rủi ro thiên tai;

- Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế trực ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.
2. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng phương án:

- Căn cứ tình hình, đặc điểm các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn huyện và rà soát các loại hình thiên tai để phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

- Là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.

- Thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

- Bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới.

- Dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.

II. Điều kiện tự nhiên:  
Xã Nghĩa Sơn nằm ở phía Tây huyện Tư Nghĩa cách trung tâm huyện lỵ trên 28 km, có giới cận như sau: 

+ Phía Bắc giáp: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa.

+ Phía Nam giáp: xã Long Sơn, huyện Minh Long.

+ Phía Tây giáp: xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

+ Phía Đông giáp: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư nghĩa.

Với tổng diện tích tự nhiên là: 3.790,35ha, gồm có 02 thôn, với tổng số nhân khẩu 1.261/365hộ. 
Đặc điểm là xã miền núi, địa hình phức tạp độ dốc cao từ 40 đến 1210m so với mực nước biển. Mỗi khi có mưa thường xuất hiện lũ quét tại khu vực phía Tây Nam xóm Đèo KDC 2, xóm suối Nang, phía Tây KDC 1 và có khả năng gây sạt lở núi tại khu vực Hóc Bầu KDC 3 Thôn 2. Bên cạnh đó, khi có lũ thường xuyên gây sạt lở đất dọc hai bên bờ suối Lâm và gây ra hiện tượng bồi lấp, sa bồi thủy phá nặng đối với đất sản xuất nông nghiệp tại một số cánh đồng như: đồng Hố văng, đồng Hóc Báu, Hóc kiến, Hóc Bầu, Đồng Dứa, Đồng Lâm và Hố Nang.

Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Lượng mưa trung bình năm khoảng 2.850mm và thời gian lụt bão từ tháng 9 đến tháng 12.

Khi có bão thường kéo theo mưa lớn, kéo dài gây ra lũ lớn trên địa bàn xã. Mưa thường xuất hiện những cơn lốc, gây lũ quét và lên nhanh ở những vùng: phía Tây KDC 1, xóm Hóc Kiến, xóm Suối Nang, phía Tây xóm Đèo và gây ngập cầu tại cầu tràng Thôn 1.
III. Đặc điểm thiên tai trên địa bàn xã: 
1. Tình hình thiên tai năm 2024:
Trong năm 2024 tình hình thời tiết trên địa bàn xã diễn ra bất thường, mưa lớn kéo dài, tuy nhiên không có thiệt hại gì nhiều về tài sản và đời sống của bà con nhân dân.

2. Tóm tắt tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra:

a. Thiệt hại về người: Không có
b. Thiệt hại về nhà ở (nhà chính) thiệt hại dưới 30%: Không có
c. Thiệt hại về vật nuôi: Không có
d. Thiệt hại về giáo dục: Không có
e. Thiệt hại về nông - lâm nghiệp: Không có

IV. Các loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa xã:
1. Các loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên trên địa bàn xã:
a) Bão và áp thấp nhiệt đới: Bão và ATNĐ thường xuất hiện trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12; trong khoảng 5 năm gần đây, áp thấp nhiệt đới xuất hiện cả trong tháng 1, tháng 2; bão cũng xuất hiện sớm hơn.

b) Lũ, ngập lụt: Thường xảy ra vào cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Những trận lũ quét kéo dài liên tục nhiều ngày gây ngập nghiêm trọng cho các vùng thấp trũng, đặc biệt là tại cầu tràng Thôn 1 và khu vục Hóc Bầu KDC 2.
c) Lũ quét: Thường xảy ra sinh bất ngờ, nhưng rất khốc liệt và gây ra thiệt hại nghiêm trong về người và tai sản. Lũ quét là loại hình thiên tai hiện nay chưa dự báo được, công tác phòng tránh là hết sức khó khăn.
d) Sạt lở bờ suối: Tình hình sạt lở trên địa bàn xã hiện nay thường diễn từ xóm 5 thôn 2 đến hết xóm 1 thôn 1 (hai bên bờ suối Lâm), thường gây ra xói mòn diện tích đất sản xuất của nhân dân.

e) Sạt lở núi: Hiện nay khu vực có nguy cơ sạt lở là ở Hóc Bầu, núi vụ và núi Hàng Ngang (khu vực Hóc Kiến thôn 1; xóm 4 Cà Đen ; xóm 4 thôn 2; xóm 5 thôn 2).
f) Gió mùa đông bắc (Không khí lạnh): Gió mùa đông bắc thường xảy ra từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Trung bình hàng năm có 5-10 đợt gió mùa đông bắc, gây ra mưa to kéo dài nhiều ngày hình thành những trận mưa lớn, gây ngập úng cục bộ nghiêm trọng ở một số khu vực.
g) Giông, lốc, sét: Trên địa bàn xã bình quân hàng năm có khoảng 50 - 70 ngày có dông, xuất hiện cả gió xoáy mạnh xảy ra vào các tháng 3, 5, 6, 7, 10 và 11. 

h) Nắng nóng và hạn hán: Thường xảy ra từ tháng 4-8 hàng năm, gây thiếu nước nghiêm trong cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt nhân dân.
Ngoài ra, cũng có một số loại hình thiên tai khác gây ảnh hưởng trên địa bàn xã như: sương mù, sương muối, rét đậm...
2. Đánh giá cấp rủi ro thiên tai khi có bão mạnh, siêu bão xảy ra.
Căn cứ cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Trên địa bàn xã Nghĩa Sơn được xác định như sau:

Cấp độ 3 rủi ro thiên tai như bão cấp 10, cấp 11 hoạt động trên biển đông, vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định) xã bị ảnh hưởng.

Cấp độ 4-5 rủi ro thiên tai như bảo cấp 12, cấp 15 đến cấp 16 trở lên hoạt động trên biển đông, vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định) xã bị ảnh hưởng trực tiếp.
V. Đặc điểm dân sinh và xác định đối tượng dễ bị tổn thương:

1. Dân cư:

Tổng số dân: 1261 nhân khẩu trong đó
Thành phần dân tộc: H’re chiếm 99,9%, dân tộc khác 0,1%.

Số người ở độ tuổi lao động: 610 người;

Số lượng người gìa yếu (trên 60 tuổi): 111 người;

Số lượng trẻ em (dưới 15 tuổi): 168 người;
Số lượng phụ nữ: 364 (Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên).
Người có hoàn cảnh neo đơn: 01
Số lượng người tàn tật, khuyết tật: 7 (xem phụ lục 01 kèm theo).
2.Tình hình dân sinh:
Tổng số hộ gia đình trong xã: 365 hộ
Số hộ sản suất nông nghiệp: 335 hộ.
Số hộ nghèo: 6 hộ;
Số hộ cận nghèo: 24 hộ. (xem phụ lục 02 kèm theo).
3. Nhà ở:
Toàn xã có: 365 nhà ở.
Nhà bán kiên cố: 27 nhà.

Nhà bán kiên cố: 338 nhà.
Nhà thiếu kiên cố: 0 nhà (xem phụ lục 02 kèm theo).
4. Các công trình có thể sơ tán dân đến:

Trụ sở UBND xã, Nhà Văn hóa xã, Trường Mầm non, trạm y tế. (xem phụ lục 03 kèm theo).
5. Diện tích sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi:
a. Diện tích sản xuất nông nghiệp chính:
- Diện tích lúa: 64,2ha

- Đất trồng cây hàng năm: 72,67ha

- Đất trồng cây lâu năm: 73,41ha

- Đất rừng sản xuất: 1.236,73ha. (xem phụ lục 05 kèm theo).
b. Chăn nuôi:

- Tổng đàn gia súc: 745 con

- Tổng đàn gia cầm: 3.650 con. (xem phụ lục 05 kèm theo).
VI. Nguyên tắc cơ bản trong phòng,  chống thiên tai:

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trương và hiệu quả.

- Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.

- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

- Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.

PHẦN II: NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
I. Về công tác chuẩn bị:
1.Về hành chính và công tác chỉ huy:
Thực hiện theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nghĩa Sơn.
2. Chuẩn bị về thông tin liên lạc: 
- Số điện thoại thường trực: 055.384.847.171
- Điện thoại cố định/ di động của các thành phần: 
+ Trưởng ban: Đồng chí Phạm Văn Phùng, ĐT: 0914.354.117
+ Phó Trưởng ban thường trực: Đồng chí Phạm Văn Thếch, ĐT: 0988.916.905 và Đồng chí Phạm Văn Triền, ĐT: 0967.044.616.
Các phó ban:

+ Đồng chí Phạm Văn Thí, ĐT: 0944.616.742
+ Đồng chí Trần Đông, ĐT: 0978.524.752
Văn phòng thường trực:

+ Đồng chí Phạm Văn Si, ĐT: 0974.202.921
3. Chuẩn bị lực lượng tại chỗ: 

- Lực lượng Quân sự xã: 72 người trong đó:
+ Ban CH Quân sự xã là: 4 người.

+ Lực lượng dân quân cơ động là: 28 người.

+ Lực lượng dân quân tại chỗ: 18 người

+ Lực lượng dân quân binh chuẩn: 15 người.

+ Lực lượng DQTT : 7 người

- Lực lượng Công an xã 9 người trong đó:

+ Ban công an xã là 4 người.
+ Tổ an ninh thôn là: 2 người.
- Đoàn thanh niên: 40 người. (xem phụ lục 06 kèm theo). 

- Huy động các lực lượng khác để ứng phó, khắc phục thiên tại ở thôn như: Hội nông dân có 35 người, Cựu chiến binh có 35 người, Hội phụ nữ có 35 người. 

4. Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư tại chỗ: 
a. Phương tiện, thiết bị: (Biểu mẫu số 7 kèm theo).
Biện pháp bố trí, sử dụng phương tiện, thiết bị. UBND xã trang bị: 10 bộ áo phao; 15 phao tròn cứu sinh; 01 máy phát điện; loa cầm tay: 2 cái; cưa lốc : 2 máy ; 1 chiếc ghe cho Đội cứu hộ, cứu nạn của xã.
b. Vật tư, vật liệu: (Biểu mẫu số 7 kèm theo).
5. Chuẩn bị hậu cần: 
- Tiền 50 triệu đồng; dự trữ gạo 01tấn; Mì tôm: 200 thùng; nước uống: 200 thùng; Xăng: 100 lít; Dầu hỏa: 100 lít và giao cho Trạm y tế xã chuẩn bị thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong mùa mưa lũ. 

+ Tuyên truyền nhân dân tự dự trữ lương thực, thực phẩm và thuốc phòng chữa bệnh và các dụng cụ cá nhân.

+ Đối với những vùng thường xuyên bị ngập lụt chia cắt trong mùa mưa bão, triển khai thực hiện mỗi hộ dân phải dự trữ lượng thực và nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cần thiết đủ sử dụng ít nhất trong 7 ngày. 

6. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong nhân dân bao gồm: Gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men và các dụng cụ cá nhân sử dụng trong 7 ngày.
7. Công tác kiểm tra trang thiết bị, phương tiện: 
Trước thời kỳ cao điểm về thiên tai (trước ngày 30/8 hàng năm).
- Trước khi vào mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã tổ chức kiểm tra phương án ứng phó thiên tai của các xã và kiểm tra thực địa các vùng dân cư hoặc các công trình có nguy cơ thiệt hại do thiên tai để có giải pháp nhằm giảm thiệt hại.

- Chỉ đạo các 2 thôn kiểm tra các trang thiết bị cần thiết để thực hiện phòng, chống khi có thiên tai xảy ra.

- Cắm biển báo những vùng có nguy hiểm, nước cháy xiết, sạt lở.

8. Nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra:

8.1. Qúy 1: 
- Tiếp tục hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai xảy ra năm 2024.

- Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2025 theo quy định.
- Rà soát xây dựng Phương án Ứng phó thiên tai và TKCN của xã, đơn vị, ngành. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện.

8.2.Qúy 2;3;4: 
- Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác PCTT và TKCN năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 

- Tổ chức trực ban, nếu có thiên tai xảy ra thì tổ chức trực ban 24/24. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, các tình huống, sự cố thiên tai trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, cảnh báo và xử lý tình huống xảy ra trên địa bàn. Báo cáo kịp thời về UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện biết và chỉ đạo. 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN Trung ương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện.

- Kiểm tra, rà soát công trình di dân tái định cư tại những khu vực sạt lở, suối. Rà soát, kiểm kê nguồn nhân lực, các vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

- Tổ chức kiểm tra Phương án ứng phó thiên tai và TKCN của UBND xã.
- Chỉ đạo việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho mùa mưa lũ, nhất là đối với những vùng dễ bị chia cắt. Chuẩn bị các điều kiện vật chất, phương tiện kỹ thuật, vật tư... để đảm bảo xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra.

- Phối hợp với 2 thôn, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về tác hại của các loại hình thiên tai để người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc PCTT, nắm vững được các phương pháp phòng chống, kỹ thuật ứng phó với thiên tai bằng mọi hình thức, toàn diện và tích cực tham gia vào công tác PCTT và TKCN.

- Đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo, điều hành các cấp khi có mưa lũ, bão xảy ra.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, di chuyển dân ra khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở cao, nơi ven sông, suối có nguy cơ xảy ra lũ quét. Thực hiện cắm mốc cảnh báo, biển báo nguy hiểm.

- Thường xuyên bố trí cán bộ kiểm tra các điểm xung yếu như:

Lũ quét: Dọc lưu vực các suối Lâm và cầu tràn thuộc địa bàn thôn 1, xã Nghĩa Sơn;
- Tập trung chỉ đạo và triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hại. Phát động phong trào ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, người dân; phòng, chống dịch bệnh, xử lý môi trường. Thực hiện tốt chính sách xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Trong điều kiện vượt quá tầm kiểm soát của xã, đơn vị phải thông báo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, UBND huyện để điều động nhân lực, vật liệu ứng cứu kịp thời.

II. Phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai nguy hiểm
1.1. Trường hợp mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, có nguy cơ đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trên địa bàn huyện.

a) Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận, tham mưu triển khai chỉ đạo của Tỉnh, huyện.

- Tham mưu cho UBND xã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại địa bàn có nguy cơ bão đổ bộ.

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khí tượng thủy văn, đài phát thanh và truyền hình tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin về diễn biến của bão đến nhân dân trên địa bàn xã để chủ động phòng tránh.

 - Phối hợp với 2 thôn rà soát, thống kê cụ thể số lượng người cần di dời, sơ tán, báo cáo UBND xã để chỉ đạo.

- Phối hợp cùng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tổ chức phòng, tránh bão.

b) Ban Chỉ huy Quân sự xã.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để hỗ trợ 2 thôn và nhân dân trong việc phòng, tránh bão khi có yêu cầu của UBND xã hoặc Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã.

- Chủ trì, phối hợp cùng 2 thôn, đơn vị liên quan trong việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn Nhân dân vùng thiên tai.

c) Công an xã

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí các lực lượng, chỉ đạo Công an viên các thôn tổ chức chốt chặn và hướng dẫn người, phương tiện qua lại và chủ động cấm người, phương tiện qua lại tại các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết. Cấm các phương tiện lưu thông khi có bão, lũ.

- Sẵn sàng phương tiện, lực lượng để hỗ trợ 2 thôn và Nhân dân trong việc phòng, tránh bão khi có yêu cầu của UBND xã hoặc Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã.

d) UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã
- Tổ chức PCTT và TKCN theo phương án đã được lập. Trong đó, lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức sơ tán tất cả các hộ dân có nhà đơn sơ, tạm bợ; các hộ dân ở những khu vực vùng trũng, thấp, vùng thường xuyên bị ngập sâu, vùng nguy cơ sạt lở đất, núi, bờ suối đến các công trình kiên cố, an toàn hơn.

- Thông báo thường xuyên tình hình diễn biến thiên tai đến từng cộng đồng dân cư (kể cả truyền thanh lưu động). Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải đảm bảo Nhân dân nhận được thông tin về diễn biến thiên tai.

- Sẵn sàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết để cứu trợ Nhân dân trong vùng.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện của địa phương và hỗ trợ Nhân dân vùng thiên tai trong việc di dời, sơ tán phòng, tránh thiên tai.

- Chỉ đạo các cơ quan, trường học, trạm y tế tại địa phương tạo điều kiện cho Nhân dân đến trú, tránh thiên tai.

- Tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Tổng hợp tình hình thiệt hại tại địa phương, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.

1.2. Trường hợp Bão mạnh, siêu bão: 
Căn cứ Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 được phê duyệt và chỉ đạo của tỉnh để thực hiện.

Ngoài các nhiệm vụ ứng phó với bão, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã phải xác định chủ động và hiệu quả nhất là Kế hoạch sơ tán dân. 

2. Ứng phó với lũ, lũ quét:

a. Cấp độ 1:

Rà soát các khu dân cư nơi có nguy cơ cao bị sạt lở đất, núi, dọc suối…Tổ chức di dời, sơ tán dân; các vị trí an toàn được xác định chủ yếu là trụ sở Ủy ban, Trường học, Trạm y tế, Nhà văn hóa xã, hoặc nhà dân nơi cao ráo, không bị ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất.

b. Cấp độ 2, 3, 4:

 Từ mức rủi ro thiên tai cấp độ 2, trên địa bàn xã đều bị ảnh hưởng. Trong đó, chú ý mức trận lũ lịch sử tháng 11/2013 và tháng 11/2017 để làm căn cứ sơ tán dân. 

3. Ứng phó với hạn hán: Nắng nóng 2025 đã xuất hiện sớm từ tháng 4 đến tháng 8, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2025. 

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến hạn hán.

- Vận hành công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước.

4. Đối với các loại thiên tai khác: dông, lốc, sét, sạt lở núi,...

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của từng loại thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể.

Đối với các loại hình thiên tai này, chủ yếu cần tập trung trong công tác phòng ngừa tác động và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 
III. Công tác cứu hộ, cứu nạn trên sông và đất liền

Ban Chỉ huy Quân sự xã: 

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phân công cụ thể các lực lượng trên các địa bàn, đặc biệt là các khu vực dễ bị chia cắt, cô lập để chủ động ứng phó các tình huống.
 - Trước khi bão đổ bộ, huy động lực lượng phương tiện giúp xã và Nhân dân 2 thôn chằng chống nhà cửa, phát tỉa cây cối..., sơ tán, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

- Trong và sau bão, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu trợ; chủ trì tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp xã và nhân dân 2 thôn khắc phục hậu quả thiên tai.

IV. Phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai

1. Phòng, tránh bão: (xem Biểu 9 kèm theo)

1. Phòng, tránh sạt lở đất, lũ quét: Số hộ/ khẩu cần di dời, sơ tán: 142 hộ/ 488 khẩu. (xem Biểu 11 kèm theo)
2. Địa điểm di dời dân tập trung: Nhà văn hóa xã, trường học, trụ sở UBND, nhà dân. (có Biểu 03 kèm theo)
3. Lực lượng hỗ trợ di dời, sơ tán dân: Các lực lượng Công an, Quân sự, dân quân tự vệ, đội xung kích và nhân dân địa phương. (xem Biểu 13 kèm theo).
V. Nhiệm vụ của các Ban, ngành, Hội đoàn thể, hệ thống chính trị, thôn và khu dân cư:

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã: Thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết, thông tin kịp thời về dự báo, cảnh báo về các hiện tượng thiên tai cho các cấp có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn để tập trung chỉ đạo, điều hành ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Thông báo ngay cho thành viên Ban Chỉ huy phối hợp thực hiện.

2. Đối với thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN: Thực hiện theo Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Nghĩa Sơn năm 2025 tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 08/4/2024.
3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã:

- Chủ trì, phối hợp với 2 thôn tổ chức thực hiện Phương án. 

- Hàng năm, hướng dẫn, đôn đốc các thôn rà soát, hoàn chỉnh lại phương án di dời, sơ tán dân cho phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, tham mưu cho UBND xã, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn hỗ trợ 2 thôn trong việc tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chủ trì thống kê vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN hằng năm trên địa bàn xã. Tham mưu cho UBND xã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện bổ sung trang thiết bị cần thiết cho xã.

- Phối hợp với Tài chính – Kế toán, các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu UBND xã phân bổ nguồn kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ các thôn để cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Các ngành, Hội đoàn thể, đơn vị liên quan:

a. Đối với Ban Văn hóa TT- Đài truyền thanh – Hội chữ thập đỏ xã: 
Đảm bảo thông tin tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác PCTT và TKCN trên địa bàn toàn xã trong hệ thống Truyền thanh đến các thôn và KDC nhằm đưa tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo để xử lý tình huống trong công tác phòng chống thiên tai.
b. Đối với Ban ĐC-XD-NN-MT:

Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ trong những ngày xảy ra bão, lũ, theo dõi sát dự báo thời tiết, các tình huống, sự cố tình huống xảy ra. Kịp thời tham mưu, báo cáo kịp thời cho Trưởng ban chỉ huy để chỉ đạo các ban ngành, hội đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn, thôn và KDC chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời khi lũ, bão, thiên tai xảy ra.

Xác định rõ các khu vực công trình, một số vị trí có khả năng sạt lỡ đất, báo cáo tham mưu Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hướng chỉ đạo nhân dân chống sạt lở, phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã, thôn, KDC tổ chức kiểm tra thiệt hại về đất đai.

c. Kế hoạch Giao thông – thủy lợi:

Theo dõi tham mưu Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã tổ chức phòng, chống thiên tai, tham gia xử lý các sự cố các công trình giao thông, thủy lợi khi có mưa lớn, lũ lụt và bão xảy ra.

d. Đối với Ban chỉ huy Quân sự và Ban Công an xã:

- Chủ động, có kế hoạch nguồn nhân lực cùng các phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh và các thiết bị thông dụng, công cụ thông dụng khác... để sẵn sàng tham gia sơ tán, di rời dân, cứu hộ - cứu nạn, cứu sập, sạt lở khi có thiên tai xảy ra. 

- Huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia hỗ trợ các thôn, KDC tổ chức phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã.

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

e. Ngành Y tế:

Đảm bảo lực lượng y – bác sĩ sẳn sàng cấp cứu , đảm bảo thuốc nen, vật tư y tế cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng tránh và xử lý những ổ dịch phát sinh trong mùa mưa lũ.

f. Ban Tài chính xã: 

Đảm bảo nguồn ngân sách dự phòng trình UBND xã chi phục vụ công tác PCTT và TKCN. Tham mưu cho UBND xã trong việc xin nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã và thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ của cấp trên để khắc phục thiên tai cho người dân.

g. Đối với Mặt trận, Hội đoàn thể:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tới hội viên của mình để chủ động phòng, tránh, khắc phục kịp thời hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo và huy động lực lượng Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn chuẩn bị và  trực tiếp giúp dân khắc phục hậu quả để khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường, ổn định đời sồng cho nhân dân. Hội chữ thập đỏ phối hợp với Ban văn hóa xã hội: Thăm hỏi động viên và tổ chức thực hiện cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cung ứng, lương thực, hàng hóa, nhu cầu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói. Công tác hỗ trợ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, chính sách.  

h. Hợp tác xã Nông nghiệp: 
- Theo dõi, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, và Ban chỉ đạo PCTT và TKCN xã chỉ đạo phòng, chống thiên tai, xử lý các sự cố công trình thủy lợi khi có mưa lớn, lũ, lụt và bão xảy ra; 

k. Trường Tiểu học và Trường Mần non:

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến và thông tin của thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và nắm bắt trực tiếp từ BCH PCTT – TKCN để kịp thời chỉ đạo cụ thể, phù hợp với đơn vị mình.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa đón con em đi học, về an toàn khi có thiên tai lụt bão xảy ra.

Phân công trực cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên về công tác PCTT của nhà trường và bảo vệ sự an toàn cho học sinh trước trong và sau thiên tai

Đảm bảo an toàn và có biện pháp về thời gian dạy và học của học sinh khi có mưa lũ, bão xảy ra.

3. Nhiệm vụ của từng thôn, KDC:

Tuyên tuyền, vận động cho nhân dân tham gia các buổi triển khai Luật và một số văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai do xã chủ trì, từ đó mọi người dân tự giác nhận thức trong việc phòng chống thiên tai, tham gia với Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã tổ chức kiểm tra các công trình nhà ở, chuồng trại…và tham gia khắc phục hậu quả thiên tại.

VI. Tổ chức thực hiện, điều hành, chỉ huy phòng, tránh, ứng phó

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. Trong đó:

1. Thực hiện cơ chế tập trung, thống nhất từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đến thôn, dưới sự điều hành của UBND huyện, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

2. Trong chỉ đạo, điều hành, ứng phó với thiên tai cần tập trung lực lượng, phương tiện ứng cứu có hiệu quả các khu vực xung yếu, khống chế hoặc di rời dân đến nơi an toàn để tránh gây thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

3. Chủ tịch UBND xã, trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, thực hiện nhiệm vụ được phân công khi có thiên tai xảy ra. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn mình được phân công phụ trách.

4. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, các ngành thực hiện chế độ thông tin hai chiều đảm bảo tính chính xác và nhanh nhất phục vụ cho công tác chỉ huy điều hành, đảm bảo Quy định về công tác trực ban PCTT và TKCN trên địa bàn.

Nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra đến mức thấp nhất về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. UBND xã Nghĩa Sơn yêu cầu 2 trưởng thôn, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.


